
Kích thước
size DN

Kích thước
size inch Ø(mm) W(mm) T(mm) H(mm) M(mm) ØD(mm) Tải trọng treo

Kg (Load)

SẢN PHẨM ĐAI TREO ỐNG ( PIPE HANGER )
ĐAI TREO  ỐNG THÔNG DỤNG

size DN size inch Ø(mm) W(mm) T(mm) H(mm) M(mm) ØD(mm) Kg (Load)

DN15 1/2'' 21 25 1.2 35 8x20 10 30

DN20 3/4'' 27 25 1.2 37 8x20 10 30

DN25 1'' 34 25 1.2 42 8x20 10 35

DN32 1 1/4'' 42 25 1.2 46 8x20 10 35

DN40 1 1/2'' 48 25 1.2 50 8x20 10 35

DN50 2'' 60 25 1.2 55 8x20 10 40

DN65 2 1/2'' 76 25 1.2 63 8x20 10 40

DN80 3'' 90 25 1.2 70 8x20 10 40

DN100 4'' 110 25 1.5 82 8x20 12.5 50

DN125 5'' 140 25 1.5 100 8x20 12.5 50

DN150 6'' 168 25 1.5 115 8x20 12.5 50

DN200 8'' 220 25 1.5 140 8x20 12.5 50



Kích thước
size DN

Kích thước
size inch Ø(mm) W(mm) T(mm) H(mm) M(mm) ØD(mm) Tải trọng treo

Kg (Load)

DN15 1/2'' 21 25 1.5 35 8x25 10 30

ĐAI TREO DẠNG BẢN LỀ

DN15 1/2'' 21 25 1.5 35 8x25 10 30

DN20 3/4'' 27 25 1.5 37 8x25 10 30

DN25 1'' 34 25 1.5 42 8x25 10 30

DN32 1 1/4'' 42 25 2 46 8x25 10 35

DN40 1 1/2'' 48 25 2 50 8x25 10 35

DN50 2'' 60 25 2 55 8x25 10 35

DN65 2 1/2'' 76 25 2 63 8x25 10 40

DN80 3'' 90 25 2.5 70 8x25 10 40

DN100 4'' 110 25 2.5 82 8x25 10 50

DN125 5'' 140 25 2.5 100 10x40 12.5 50

DN150 6'' 168 25 2.5 115 10x40 12.5 50

DN200 8'' 220 25 2.5 140 10x40 12.5 50



Kích thước
size DN

Kích thước
size inch Ø(mm) W(mm) T(mm) H(mm) M(mm)

ĐAI TREO DẠNG QUẢ BÍ

Tải trọng treo Kg (Load)

DN15 1/2'' 21 25 1.2 40 8

DN20 3/4'' 27 25 1.2 45 8

DN25 1'' 34 25 1.2 50 10x15

DN32 1 1/4'' 42 25 1.2 55 10x15

DN40 1 1/2'' 48 25 1.5 60 10x15

DN50 2'' 60 25 1.5 65 10x15

DN65 2 1/2'' 76 25 1.5 70 10x15

DN80 3'' 90 25 1.5 85 10x15

DN100 4'' 110 25 1.5 85 10x15

DN125 5'' 140 25 1.5 85 12x18

DN150 6'' 168 25 2 85 12x18
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DN200 8'' 220 25 2 85 12x18 45



Kích thước
size DN

Kích thước
size inch Ø(mm) W(mm) T(mm) H(mm) M(mm)

DN15 1/2'' 21 25 1.2 35 8

DN20 3/4'' 27 25 1.2 35 8

ĐAI ÔM DẠNG LÁ

Tải trọng treo Kg (Load)
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20DN20 3/4'' 27 25 1.2 35 8

DN25 1'' 34 25 1.2 35 8

DN32 1 1/4'' 42 25 1.2 55 8

DN40 1 1/2'' 48 25 1.5 55 8

DN50 2'' 60 25 1.5 55 8

DN65 2 1/2'' 76 25 1.5 55 8

DN80 3'' 90 25 1.5 55 8

DN100 4'' 110 25 1.5 55 8

DN125 5'' 140 30 1.5 65 10

DN150 6'' 168 30 2 65 10

DN200 8'' 220 30 2 65 10
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